
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 

NHÓM A

Xếp loại Xếp loại Kết quả Tổng Xếp loại

tiết 1 tiết 2 SKKN điểm CHUNG

1 Đặng Thị Thu Uyên  Lữ Gia Văn 9.00 18.00 Giỏi 17.50 Giỏi Đạt 44.50 GIỎI

2 Lê Thị Ngọc Hương  Lữ Gia Văn 8.50 18.00 Giỏi 17.00 Giỏi Đạt 43.50 GIỎI

3 Ngô Thị Thúy Loan Phú Thọ Toán 9.00 18.00 Giỏi 18.50 Giỏi Đạt 45.50 GIỎI

4 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Huệ Toán 9.00 18.50 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 45.50 GIỎI

5 Trần Văn Khôi Lê Anh Xuân Toán 9.00 18.00 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 45.00 GIỎI

6 Trần Thị Ánh Nguyễn Huệ Toán 9.00 17.50 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 44.50 GIỎI

7 Lê Thị Thu TTKTTHHN Tin học 9.00 19.00 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 46.00 GIỎI

8 Quách Huệ Trân Hậu Giang Tiếng Trung 9.00 18.00 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 45.00 GIỎI

9 Nguyễn Bá Minh Chu Văn An Tiếng Anh 8.50 19.00 Giỏi 19.00 Giỏi Đạt 46.50 GIỎI

10 Cao Thị Mỹ Hạnh  Lữ Gia Tiếng Anh 9.00 18.50 Giỏi 18.50 Giỏi Đạt 46.00 GIỎI

11 Tạ Thanh Hương Nguyễn Văn Phú Tiếng Anh 8.50 18.00 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 44.50 GIỎI

12 Nguyễn Thu Hà Lê Anh Xuân Tiếng Anh 9.00 17.00 Giỏi 17.00 Giỏi Đạt 43.00 GIỎI

13 Nguyễn Hồ Diễm Trang Lê Anh Xuân Sinh học 9.50 19.00 Giỏi 19.00 Giỏi Đạt 47.50 GIỎI

14 Nguyễn Thị Nhị Nguyễn Văn Phú Sinh học 8.50 18.00 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 44.50 GIỎI

15 Phạm Thị Trung Thu TTKTTHHN Công nghệ 8.50 18.50 Giỏi 18.00 Giỏi Đạt 45.00 GIỎI

16 Lê Như Huyên Hậu Giang Công nghệ 9.00 17.00 Giỏi 17.50 Giỏi Đạt 43.50 GIỎI

17 Lê Thị Thuý Vân  Lữ Gia Công nghệ 8.50 15.50 Khá 17.00 Giỏi Đạt 41.00 GIỎI

Tổng cộng có : 17 Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
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